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STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

1 KT1920X019 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/11/1992 Nữ ET1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

2 KT1920X130 Võ Thị Kim Nguyệt 14/04/1989 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

3 KT1920X131 Nguyễn Tú Anh 01/01/1998 Nam EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

4 KT1920X132 Võ Thị Ngọc Trinh 29/03/1998 Nữ EF1920X1 Kế toán Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

5 LK1932X029 Thái Thanh Giang 25/06/1993 Nam ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

6 LK1932X030 Huỳnh Thanh Ngợi 25/12/1983 Nam ET1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

7 LK1932X165 Hà Hoàng Như 04/05/1995 Nam EF1932X1 Luật Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

8 FL19V1X045 Phùng Văn Nhẫn 09/10/1979 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

9 FL19V1X046 Dương Thị Thanh Truyền 15/06/1975 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

10 FL19V1X047 Lê Hoàng Thuya 09/09/1974 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

11 FL19V1X048 Lâm Kim Yến 26/03/1981 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

12 FL19V1X049 Nguyễn Minh Triết 06/09/1992 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

13 FL19V1X050 Lê Hoàng Thảo 19/04/1982 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

14 FL19V1X051 Phan Ngọc Nhật 12/10/1980 Nam ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

15 FL19V1X052 Nguyễn Thúy Diễm 10/09/1995 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến15 FL19V1X052 Nguyễn Thúy Diễm 10/09/1995 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

16 FL19V1X117 Trần Thị Thu Uyên 02/01/1998 Nữ EF19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

17 KT1922X016 Kiều Công Vĩnh 15/01/1997 Nam ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

18 KT1922X017 Huỳnh Bảo Kiên 12/04/1994 Nam ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

19 KT1922X018 Trần Hải Long 07/06/1987 Nam ET1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

20 KT1922X125 Trần Thị Thanh Thảo 25/09/1989 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

21 KT1922X126 Nguyễn Nhật Linh 30/06/1989 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

22 KT1922X127  Lê Văn Mạnh 10/06/1993 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

23 GH1920X020 Nguyễn Ngọc  Thanh 27/07/1977 Nữ ET1920X1 Kế toán Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

24 TM1920X133 Ngô Thị Diễm Hằng 00/00/1985 Nam EF1920X1 Kế toán Trường TCN - GDTX Tháp Mười Trực tuyến

25 GH1932X031 Từ Minh  Uy 15/05/1994 Nam ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

26 GH1932X032 Lưu Thị Lê  Hải 10/02/1989 Nữ ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

27 GH1932X033 Lê Mạnh  Huy 07/10/1990 Nam ET1932X1 Luật Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

28 HN1932X034 Huỳnh Thị Hoàng Mỹ 25/09/1987 Nữ ET1932X1 Luật Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

29 GH1932X166 Phạm Thị Yến  Nguyệt 19/08/1991 Nữ EF1932X1 Luật Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

30 HN1932X167 Lâm Văn Tùng 19/09/1981 Nam EF1932X1 Luật Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

31 KL1932X168 Trần Văn Tài 21/02/1982 Nam EF1932X1 Luật Trường Trung cấp nghề Vùng Tứ giác Long Xuyên Trực tuyến

32 PY19V1X053 Lê Thị Thu Ngọc 15/06/1979 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên Trực tuyến

33 DT19V1X054 Lê Thị Kim Anh 19/09/1984 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

34 DT19V1X055 Nguyễn Thị Hồng  Khoa 06/06/1987 Nữ ET19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Trực tuyến

35 BP1922X124 Nguyễn Thị Thu Hường 02/12/1991 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước Trực tuyến

36 GH1922X128 Lê Thị Hồng  Như 07/10/1983 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TW VI Trực tuyến

37 HN1922X129 Phạm Hoàng  Thống 10/04/1979 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

38 HN1922X130 Nguyễn Trung Kiên 01/01/1984 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến



STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

39 HN1922X131 Huỳnh Văn  Giang 01/01/1984 Nam EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

40 HN1922X132 Dương Thị Thu Huyên 13/10/1983 Nữ EF1922X1 Quản trị kinh doanh Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Trực tuyến

41 KT1821X114 Nguyễn Văn Quý 12/12/1978 Nam ET1821X2 Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

42 XH1880X056 Đỗ Hoàng Triều 10/11/1979 Nam ET1880X1 Thông tin - Thư viện Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến

43 XH1880X057 Phạm Thành Quới 15/10/1974 Nam ET1880X1 Thông tin - Thư viện Trung tâm Liên kết Đào tào Trường Đại học Cần Thơ Trực tuyến
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